YÊU CẦU KỸ THUẬT
XE PHỤC VỤ KHÁCH ĐẶC BIỆT
I - Yêu cầu chung:
1. Xe phục vụ đặc biệt được thiết kế thuận tiện cho việc phục vụ các tàu bay thương mại như: A321, A330, A350, B737, B767, B777, B787.v.v. Các tiêu chuẩn kỹ thuật của xe phù hợp với các yêu cầu cơ bản theo khuyến cáo của IATA tại tài liệu hướng dẫn khai thác ở các chương mục sau:
+ Đặc tính kỹ thuật của xe phục vụ người suy giảm khả năng tự di chuyển lên, xuống tàu bay (AHM 921)
+ Các cửa, điểm phục vụ và các hệ thống của tàu bay cần sự phục vụ của các phương tiện khu bay (AHM 904)
+ Những yêu cầu cơ bản đối với phương tiện phục vụ tàu bay trên mặt đất (AHM 910)
+ Các yêu cầu cơ bản về an toàn đối với thiết bị sân đỗ (AHM 913)
+ Tính tương thích các loại phương tiện hoạt động trên khu bay với tàu bay (AHM 914)
+ Các tiêu chuẩn đối với các chi tiết điều khiển (AHM 915) 
2.  Xe phải đáp ứng yêu cầu chung và riêng theo tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay” (TCCS18:2015) ban hành theo QĐ 2529/QĐ-CHK ngày 18/11/2015 của Cục Hàng không Việt Nam, cụ thể:
+  Phần 1: Những yêu cầu cơ bản đối với phương tiện hoạt động trên khu bay.
+  Phần 2: Các yêu cầu chung về an toàn.
+  Phần 3: Tính tương thích của các loại phương tiện hoạt động trên khu bay với các loại tàu bay.
+  Phần 9: Xe phục vụ người khuyết tật.
3. Các cơ cấu nâng hạ sử dụng xylanh thủy lực.
4. Trọng tải nâng tối đa của khoang hành khách không nhỏ hơn: 1.500 kg.
5. Mép sàn nâng phía trước xe có thể điều chỉnh thẳng cửa và ngang hàng với ngưỡng cửa tàu bay. Sàn nâng ở phía sau xe là cầu nối giữa mặt đất và sàn khoang hành khách.
6. Kích thước của xe như sau:
+ Chiều cao phủ bì của xe không vượt quá: 4,0 m (Khi khoang hành khách hạ xuống ở vị trí thấp nhất )
+ Chiều rộng phủ bì của xe không vượt quá: 3 m
+ Chiều cao nâng hạ khoang hành khách từ: 2,4 m đến 5,8 m (phục vụ được tàu B737 trở lên)
7. Hành khách là người già yếu, người tàn tật ngồi trên xe lăn hoặc người bị bệnh nằm trên cáng cứu thương có thể lên, xuống khoang hành khách của xe bằng sàn trung chuyển hoặc sàn nâng sau.
8. Xe phục vụ khách đặc biệt được chế tạo từ các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam cụ thể: có khả năng hoạt động liên tục ở điều kiện nhiệt độ môi trường từ -50C đến 600C, độ ẩm đến 100%, trong điều kiện ban ngày và ban đêm.
9. Xe có hệ thống lái thuận theo qui định của luật pháp Việt Nam (tay lái nằm về phía bên trái xe).
10. Xe phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải môi trường Việt Nam tại thời điểm bàn giao.
II - Yêu cầu chi tiết
1. Khung xe:
1.1. Khung xe được thiết kế phù hợp với tính năng kỹ thuật và yêu cầu sử dụng. Khung xe phải đủ vững chắc để có thể nâng hạ khoang hành khách, sàn trung chuyển và sàn nâng sau. Khung xe là loại xe tải thông dụng.
1.2. Khung xe được lắp đặt tối thiểu 04 chân chống thủy lực. Các chân chống khi ở vị trí duỗi rộng ra hết có thể nhô ra khỏi bề rộng của xe nhưng không quá 760 mm (30 inch) về mỗi phía đối với xe phục vụ sàn cao (Upper Deck) và không quá 300 mm (12 inch) về mỗi phía đối với xe phục vụ sàn chính (Main Deck) tàu bay.
2. Cabin lái:
2.1. Cabin được thiết kế sao cho nhân viên lái xe có tầm nhìn rộng xung quanh xe và luôn nhìn thấy mép ngoài của sàn trung chuyển ở bất kỳ chiều cao nào. 
2.2. Cabin xe có cửa ra vào, đóng mở bằng bản lề và có khóa chắc chắn khi cửa đóng. 
2.3. Cabin được lắp đặt kính chiếu hậu để lái xe quan sát phía sau. Mặt kính phía trước cabin được lắp đặt cần gạt mưa.
2.4. Xe được trang bị ghế ngồi tiện nghi, có thể điều chỉnh được, có dây đai an toàn. Các cửa sổ mặt trước, mặt sau và cạnh bên được lắp đặt bằng loại kính an toàn.
2.5. Các cơ cấu, thiết bị và công tắc điều khiển phải lắp đảm bảo dễ nhận biết, thao tác thuận tiện từ vị trí của người ngồi lái xe.  
3. Khoang hành khách:
3.1. Khoang hành khách có thể tích thông thủy không nhỏ hơn 18 m3
3.2. Chiều cao thông thủy khoang hành khách không thấp hơn 1,9 m
3.3. Khoang hành khách được chế tạo và trang bị như sau:
- Khung phải được chế tạo bằng thép hình, chống xoắn, chống ô-xit hóa được liên kết với nhau bằng hàn điện. Hai bên và nóc khoang hành khách có lớp cách nhiệt bền vững và phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Các cửa sổ được lắp dọc hai bên thành khoang hành khách xe, các cửa được thiết kế gọn, không bị thấm nước và không ảnh hưởng đến việc ra /vào của khoang hành khách.
- Sàn được bọc bằng vật liệu chống trơn trượt với các móc giữ chặt cho xe lăn và cáng cứu thương. Dọc theo bên hông được lắp đặt tối thiểu 04 ghế có dây đai (tay vịn) an toàn (có thể xếp lại theo thành xe) dành cho người chăm sóc. Khoang hành khách được lắp đặt thanh tay vịn bằng thép không rỉ dành cho người đứng bám.
- Khoang hành khách phải có hệ thống điều hòa không khí giữ nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 190C đến 230C trong điều kiện ở sân bay. Hệ thống chiếu sáng đảm bảo ánh sáng tối thiểu 50 Lux đo tại sàn xe.
- Trong khoang hành khách phải có tủ chứa những thiết bị sơ cứu theo yêu cầu khai thác thực tế.
- Phải có đèn chiếu sáng khẩn cấp trong khoang hành khách với nguồn điện độc lập với mạng điện chính của xe.
- Các tấm lót sàn phải cho phép di chuyển êm ái. Chênh lệch độ cao chỗ ghép nối không quá 25 mm (1 inch) và độ dốc không quá 15 0 trên mặt phẳng ngang.
- Phải có cửa hông của khoang hành khách nằm về phía phải theo chiều tiến của xe, việc di chuyển lên xuống phải thuận tiện, dễ dàng cho nhân viên.
4. Sàn trung chuyển (sàn tiếp cận với cửa tàu bay):
4.1. Sàn trước phải được thiết kế để tiếp nhận tải trọng phân tán tối thiểu là 907 kg hoặc tải trọng tập trung tối thiểu là 454 kg trên cả phần vươn ra phía trước với biến dạng về độ võng không quá 6 mm. 
4.2. Sàn trung chuyển gồm có 2 phần:
4.2.1. Phần cố định nằm dọc suốt chiều rộng thùng xe
· Chiều cao của sàn trung chuyển đảm bảo phục vụ các loại tàu bay theo yêu cầu. 
· Hai bên hông sàn cố định phải có hai hàng rào bảo vệ bằng thép với chiều cao không nhỏ hơn 1,1 m. 
4.2.2. Phần di động nằm phía trước tiếp xúc với cửa tàu bay.
· Chiều rộng phần di động bằng chiều rộng sàn cố định hoặc nếu nhỏ hơn chiều rộng sàn cố định thì phải di chuyển được dọc theo chiều rộng sàn cố định.
· Phần di động cũng có thể dương ra/ thu vào theo phương nằm ngang, với mức dương ra tối đa so với vị trí thu vào hết không nhỏ hơn 0,5 m. Phần trước của sàn di động tiếp xúc với tàu bay được lắp đặt cao su giảm chấn.
· Khung lan can có tay vịn hoặc tấm chắn bên phải được lắp dọc theo cả hai bên mặt sàn. Khung bảo vệ có hình dạng phù hợp với mặt tiếp xúc với tàu bay. Với sàn trước có chiều rộng bị hạn chế thì khung bảo vệ phải điều chỉnh trượt được để khỏi vướng khi mở, đóng cửa tàu bay.
· Tay vịn phải có chiều cao tối thiểu là 1,1m (43 inch) và kéo dài liên tục đến sát khe hở giữa sàn và tàu bay, có cơ cấu khóa chặt sau khi điều chỉnh hoặc khi thu về hết. 
· Vùng bên dưới của sàn tiếp xúc với tàu bay phải để khoảng trống ít nhất là 0,3 m (12 inch) cho tới bề mặt thân tàu bay. Độ dày của sàn tại khu vực này không vượt quá 150 mm (6,0 inch) để tránh gây nguy hại cho cửa trượt thoát hiểm tàu bay nằm ngay phía dưới cửa hành khách.
5. Sàn nâng sau:
5.1. Tải trọng nâng tối đa của sàn nâng sau không nhỏ hơn 227 kg mà không có độ nghiêng hoặc độ võng vượt quá 12 mm (0,5 inch), sàn nâng sau được lắp đặt nằm suốt dọc chiều ngang phía sau của khoang hành khách.
5.2. Cơ cấu nâng sàn sau phải được thiết kế bảo đảm vận hành êm ái, không giật cục với tốc độ dịch chuyển không vượt quá 0,075 m/s (15 ft/min) và sàn sau tự động dừng khi độ cao nâng bằng với độ cao của sàn xe tính từ mặt đất. Phần cuối của sàn nâng phải có độ dốc để đẩy xe lăn lên sàn.
5.3. Cơ cấu nâng sàn sau phải có hệ thống hạ khẩn cấp trong trường hợp hỏng nguồn động lực.
5.4. Sàn nâng sau phải có hàng rào bảo vệ xung quanh làm bằng thép để đảm bảo xe lăn (wheel chair) không bị trượt ra ngoài sàn khi nâng/ hạ. 
5.5. Khi vận hành vào ban đêm, phải chiếu sáng đầy đủ sàn sau, mép thùng xe và vùng xung quanh.
5.6. Phần khung xe tiếp giáp với mặt trước của sàn nâng sau phải được lắp đặt hàng rào thép để bảo đảm an toàn cho xe lăn tàn tật không bị trượt vào gầm xe. 
5.7. Khi xe di chuyển không tải, sàn nâng sau phải gập lại, nằm thẳng đứng, chắn ngang cửa sau khoang hành khách và phải có cơ cấu an toàn đề phòng sự mở ra bất thường.
6. Động cơ:
6.1. Động cơ lắp đặt trên xe là loại động cơ Diesel, 4 kỳ
6.2. Động cơ có thể tự động tăng tốc độ vòng quay phù hợp khi có chức năng của hệ thống thủy lực hoạt động như nâng hạ thùng, hoạt động chân chống.v.v.
6.3. Phần chassic xe và động cơ phải cùng một hãng sản xuất.
7. Hệ thống lái, truyền động: 
7.1. Đảm bảo cho xe chuyển hướng chính xác, điều khiển nhẹ nhàng, an toàn ở mọi vận tốc và tải trọng trong phạm vi tính năng kỹ thuật cho phép của xe. Các bánh xe dẫn hướng phải đảm bảo cho xe có khả năng duy trì hướng chuyển động thẳng khi đang chạy thẳng và tự quay về hướng chuyển động thẳng khi thôi tác dụng lực lên vành tay lái (khi thôi quay vòng).
7.2. Hệ thống lái: lắp đặt trên cầu trước là loại hệ thống lái cơ khí có trợ lực thủy lực hoặc điện hoặc là loại hệ thống lái thủy lực hoàn toàn. 
7.3. Hệ thống truyền động của xe gồm có: hộp số, trục các đăng và cầu xe. 
7.4. Cầu xe: cầu trước là cầu bị động, cầu sau là cầu chủ động, cầu trước và cầu sau có tải trọng phù hợp với yêu cầu.
7.5. Xe phải được trang bị hệ thống treo chịu được tải trọng tác dụng lên nó, đảm bảo độ êm dịu cần thiết khi vận hành trên đường
8. Hệ thống phanh:
8.1. Xe phải được trang bị hệ thống phanh chính và phanh đỗ xe 
8.2. Hệ thống phanh phải có trợ lực, đảm bảo luôn hoạt động hiệu quả, có thể dừng xe khi đang di chuyển có tải hoặc không tải 
8.3. Phanh chính và phanh đỗ phải đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ôtô.
9. Hệ thống nhiên liệu:
9.1. Hệ thống nhiên liệu được lọc hoàn toàn, thùng nhiên liệu có dung tích chứa đủ nhiên liệu cho xe hoạt động liên tục 8 giờ.
9.2. Thùng nhiên liệu nên chế tạo bằng kim loại và lắp đặt tại vị trí phù hợp để tránh hư hỏng do va chạm, có vị trí xả cặn ở đáy thùng, đảm bảo an toàn chống cháy. 
10. Hệ thống thuỷ lực:
10.1. Thùng dầu thủy lực có lắp đặt chi tiết đo mức dầu thủy lực trong thùng.
10.2. Phải có bơm điện thủy lực và bơm tay thủy lực sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp/ hệ thống có hư hỏng. 
10.3. Phải có các van tiết lưu đảm bảo điều chỉnh tốc độ nâng lên/hạ xuống của thùng xe  
10.4. Cơ cấu nâng lên /hạ xuống thùng xe dạng chữ X với các xylanh thủy lực. Cơ cấu nâng phải được thiết kế bảo đảm vận hành êm ái, không giật cục, có tốc độ phù hợp.
10.5. Phải có các điểm kiểm tra áp lực dầu thủy lực.
11.   Hệ thống điện:
11.1 Các thiết bị điện:
· Mỗi dây điện của hệ thống điện có kích cỡ, màu sắc và số riêng, được biểu thị rõ ràng trên sơ đồ điện cũng như tại bảng điện.
· Công tắc cắt nguồn ắc quy lắp đặt ở nơi thuận tiện cho việc đóng mở.
· Xe được trang bị còi báo hiệu khi lùi. Còi báo hiệu khi nâng hạ thùng xe.
· Xe được trang bị tất cả các đèn chiếu sáng cần thiết cho xe hoạt động an toàn trong điều kiện ban đêm ở sân bay như: đèn chiếu sáng, đèn pha, đèn cảnh báo, đèn tín hiệu, đèn xoay.
· Đồng hồ báo giờ ổn định và hiển thị rõ ràng (hoạt động của xe chỉ làm việc khi động cơ hoạt động).
11.2. Các thiết bị điều khiển: 
· Bảng điều khiển sàn nâng sau được lắp đặt sao cho có thể điều khiển nâng /hạ sàn nâng sau từ dưới đất và từ bên trong thùng xe.
· Hệ thống điều khiển nâng/ hạ thùng xe gồm hai bộ giống nhau và được lắp ở thùng xe và buồng lái.
· Khi thao tác ở vị trí trên thùng xe thì bộ điều khiển ở buồng lái bị cô lập nhờ một công tắc được lắp ở thùng xe.
· Bộ điều khiển sàn tiếp cận với ngưỡng cửa tàu bay chỉ được lắp trên bảng điều khiển ở thùng xe.
· Bảng điều khiển bên trên thùng xe phải được đặt ở vị trí phía trước thùng xe hoặc trên sàn cố định sao cho người điều khiển cũng được bảo vệ bởi tay vịn. Vị trí không bị che chắn tầm nhìn trên sàn thùng xe, khu vực tiếp cận tàu bay.
· Có thể khởi động, tắt động cơ và dừng khẩn cấp được từ bảng điều khiển bên trong thùng xe.
· Từ cabin lái phải thấy được tín hiệu thùng xe chưa hạ hoàn toàn.
· Từ cabin lái phải thấy được tín hiệu các chân chống thu hết hoàn toàn.
· Từ cabin lái phải thấy được tín hiệu các chân chống hạ hết hoàn toàn.
12. Hệ thống bảo vệ:
12.1. Trên xe phục vụ đặc biệt được lắp đặt các thiết bị bảo vệ như sau:
· Móc kéo được lắp đặt ở phía trước và sau xe.
· Bình cứu hỏa được lắp đặt bên trong cabin.
· Các công tắc tắt máy khẩn cấp phải được lắp đặt bên trong cabin và trong khoang hành khách, cùng với những vị trí có bảng điều khiển
· Các thanh đỡ/chốt gài an toàn đảm bảo giữ cơ cấu nâng dạng kéo xếp ở vị trí nâng cố định khi bảo dưỡng, sửa chữa bên dưới khoang hành khách. 
· Tại bốn góc bên ngoài khoang hành khách được gắn các tấm phản chiếu ánh sáng. 
· Các chân chống thủy lực được lắp đặt để giữ xe luôn ở trạng thái cân bằng, ổn định khi khoang hành khách được nâng, hạ kể cả khi sức gió 75 km /h và khoang hành khách nâng lên ở vị trí cao nhất.
· Không thể nâng sàn thùng xe vượt quá chiều cao hành trình 2.500 mm (98 inch) khi các chân chống chưa hạ hết.
· Hệ thống nâng hạ phải đảm bảo kiểm soát việc hạ thấp thùng xe và/hoặc sàn trước xuống ngay cả khi hệ thống thủy lực hỏng hoặc nguồn động lực bị cắt.
12.2 Thiết bị an toàn lắp đặt trên xe phục vụ đặc biệt có các chức năng sau:
12.2.1. Ngăn chặn:
· Động cơ khởi động, khi cần số không ở vị trí trung hòa.
· Xe di chuyển khi thùng xe chưa thu lại được về vị trí thấp nhất trừ khi nó được thiết kế để thực hiện yêu cầu về tính ổn định trong khi khai thác vận hành.
· Xe di chuyển khi chân chống chưa thu lên hết.
· Khởi động động cơ, khi động cơ đang hoạt động.
· Động cơ hoạt động khi nhiệt độ động cơ (hoặc nhiệt độ nước làm mát động cơ) quá cao hoặc áp suất nhớt quá thấp.
· Các chân chống thu vào khi khoang hành khách chưa hạ thấp hoàn toàn.
· Cửa chưa đóng hết không điều khiển nâng hạ được khoang hành khách
· Lan can/ tay vịn trên sàn trung chuyển/ sàn nâng sau chưa thu hết/gập vào hết và sàn trung chuyển chưa thu vào hết không nâng hạ được khoang hành khách
· Có hệ thống chống va chạm khi điều khiển sàn trung chuyển tiếp cận thân tàu bay.
12.2.2. Cho phép:
· Trong trường hợp mất nguồn động lực chính và để sơ tán người và di chuyển xe ra khỏi tàu bay trên xe phải lắp đặt các hệ thống hỗ trợ khẩn cấp sau để cho phép: Hạ sàn và thùng xe; Hạ sàn sau; Thu các chân chống; Thu sàn trước; Kéo xe đi.
· Hệ thống hỗ trợ khẩn cấp được lắp và điều khiển từ mặt đất và được bảo vệ bằng các nắp đậy hoặc chi tiết tương đương.
· Tuy vậy xe có thể dịch chuyển bất cứ lúc nào, ngay cả khi thùng xe chưa hạ hết nhờ thiết bị điều khiển có tính chất quyết định, được ưu tiên cao hơn chế độ điều khiển khẩn nguy. Thiết bị này được lắp cùng với hệ thống điều khiển khẩn nguy nhằm khắc phục sự vận hành cẩu thả hoặc vận hành sai.  
· Tiếp cận dễ dàng tất cả các bộ phận, chi tiết của xe để bảo dưỡng và sửa chữa. 
13. Màu sơn
13.1. Các lớp sơn phải đảm bảo không bị bong tróc dưới điều kiện thời tiết nhiệt đới và điều kiện làm việc sân đỗ, cụ thể điều kiện nhiệt độ môi trường từ –50C đến +600C, độ ẩm đến 100%, ban ngày cũng như ban đêm.
13.2. Thiết bị phải được sơn màu và có logo VIAGS theo đúng tiêu chuẩn trong “Hồ sơ nhận diện và quản lý thương hiệu VIAGS”.
13.3. Các vị trí chân chống, khung nâng.v.v phải được nhận diện theo tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay” (TCCS18:2015) ban hành theo QĐ 2529/QĐ-CHK ngày 18/11/2015 của Cục Hàng không Việt Nam.
14. Bảo hành
Thời gian bảo hành: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu.


